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CHi DINH, CHONG CHi BINH, CACH DUNG- LIEU DUNG
VA CAC THONG TIN KHAC:

Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK (Reg.No) :
Số lô SX(Lot.No):
Ngày SX(Mfg.Date):
HD(Exp.Date):
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THANH PHAN: bE XA TAM TAY TRE EM
Mỗi viên nang cứng chứa: g .
Sắt fumarat...... .... 305mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ

 
 

   tươngứngsắt. .. 100mg DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Acid folic ..... . 350mcg
Tá/dƯỢG¡:VÔ:..::.::.«c:::. viên

Sản xuất tại:

BẢO QUẢN: CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30%. Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Hà Nội   

https://trungtamthuoc.com/



Hướng dẫn sử dụng thuốc
FEVINTAMAX

* Dạng thuốc: Viên nang cứng.
* Qui cách đóng gói: Hộp 3 vi x 10 viên nang cứng.
* Thành phân: Môi viên nang cứng chứa:

 

Sắt fumarat 305mg

Tương ứng sắt 100mg
Acid folic 350ug

Tá dược vd l viên

(Tá dược gôm: Lactose, tỉnh bột san, gelatin, natri lauryl sulfat, bét talc, magnesi stearat).
* Dược lực học:

- Sat fumarat: Dang có hàm lượng sắt cao (33 yếu tố quan trọng tham gia vào cấu tạo
Hemoglobin và quá trình oxy hoá các mô sống) là một thành phần của huyết sắc tố, có

nhiều nghiên cứu ủng hộ giả thuyết rằng việc thiếu chất sắt có ảnh hưởng bất lợi đến khả
năng học tập và khảnăng giải quyết các vấn đề trẻ em tuổi còn học. Trẻ em thiếu máu được
điều trị bằng chất sắt làm gia tăng tỷ lệ tăng cân và cải thiện kỹ năng tâm thần vận động

(phản ứng nhanh, chính xác) hơn trẻ em thiếu máu dùng placebo. Khi thiếu hụt sắt cơ thé
không chỉ có sự thay đổi sự tạo máu, mà còn thay đổi chức năng của nhiều enzym quan
trọng. Do vậy bổ sung sắt là biện pháp rất quan trọng, để điều trị thiếu máu nhược sắc.
- Acidfolic: La vitamin thuéc nhom B. Trong cơ thể, nó được khử thành tetrahydyớfolat là
coenzym của nhiều quá trình chuyên hoá trong đó có tổng hợp các nucleotid cófhân purin
hoặc pyrimidin; do vậy ảnh hưởng lêntổng hợp DNA. Khi có vitamiil€, aéid folic được
chuyển thanh leucovorin 1a chat cần thiết cho sự tổng hợp DNA và RNA. Acid folic la yếu
tố không thể thiếu được cho tổng hợp nucleoprotein và tạo hồng cầu bình thường; thiếu
acid folic gay ra thiếu máu nguyên hồng cầu không lồ giống như thiếu mẩu do thiếu vitamin
Bị;. Acid folic cũng tham gia vào một số biến đổi acid amin, vào sự tạo thành và sử dụng
format.
* Dược động học:

- Sat fumarat: La dạng có hàm lượng nguyên tố sắt cao nhất (33%)
+ Hap thu: Khi uông sắt được hấp thu tại tá tràng và phần đầu của hỗng tràng khoảng 5-
10% lượng uống vào cơ thể vận chuyên tích cực. Tỷ lệnày có thể tăng đến 20-30% nếu dự
trữ sắt bị thiếu hụt hoặc có tình trạng gia tăng sản xuất hồng cầu. Thức ăn, các photphat,
phylat có thể làm giảm hấp thu sắt. Các muối sắt II đễ hấp thu hơn các muối sắt III gấp 3

lần.
+ Chuyển hoá: Sắt được chuyển hoá trong huyết tương dưới dạng transferrin đến dịch gian
bào, các mô nhất là gan và trir o dang ferritin. Sat duoc dua vao tuy do xuong để trở thành

một thành phần của huyết tố trong hồng cầu, vào trong cơ thê thành một thành phần của
myoglobin. Hai nơi dự trữ sắt lớn nhất là hồng cầu và hệ võng nội mô.
+ Thải trừ: Sắt được thải trừ khoảng 1mg/ngày ở namkhoẻ mạnh, đa. số qua đường tiêu hoá

(Mật, tế bào niêm mạc tróc), còn lại qua da và nước tiểu; ở phụ nữ sắt thải thêm qua đường

kinh nguyệt có thể đến 2mg/ngày.

- Acid folic:
+ Hấp thu: Thuốc giải phóng nhanhở dạ dày và hấp thu chủ yếu ở đầu đoạn ruột non.
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+ Phân bố: Acid folie trong chế độ ăn bình thường được hấp thu rất nhanh và phân bố các
mô trong cơ thể. Thuốc được tích trữ chủ yêu ở gan và được tập trung tích cực trong dịch
não tuỷ.

+ Thai trừ: Mỗi ngày khoảng 4-5 microgam đào thải qua nước tiểu. Uống acid folic liều cao
làm lượng vitamin đào thải qua nước tiêu tăng lên theo tỷ lệ thuận. Acid folic đi qua nhau
thai và có ở trong sữa mẹ
* Chỉ định:

Điều trị các trường hợp thiếu máu do thiếu cung cấp hoặc mất chất sắt và các yếu tố tạo

máu. Các trường hợp tăng nhu cầu tạo máu như ở phụ nữ có thai, cho con bú, người suy
dinh dưỡng, thời kỳ hậu phẫu, giai đoạn phục hồi sau bệnh nặng.
* Cách dùng và liều dùng:
Cách đừng: Thuốc được sử dùng bằng đường uống. Dùng thuốc tốt nhấy4
thể dùng với thức ăn để giảm khó chịu đường tiêu hóa.

 

   

 

  

Liêu dùng: cổ PHAN

- Người lớn, người già và trẻ em trên 12 tuôi: DƯƠC PHẨM

  

+ Để ngăn ngừa thiếu sắt: uống 1 viên/ngày
+ Đề điều trị thiếu sắt: uống | vién/lan x 2 lan/ngay

- Trẻ em đưới 12 tuổi: Không khuyến cáo sử dụng, trừ khi có chỉ định của Ð
_ Chống chỉ định:Man cảm với một trong các thành phần của thuốc, chứng nhiễm sắc tố
sắt, loét dạ dày tiến triển, truyền máu lặp lại, viêm ruột non từng vùng, viêm loét đại tràng,
thiếu máu không do thiếu sắt.
* Thận trọng: Người có lượng sắt trong máu bình thường tránh dùng thuốc kéo

dùng thuốc nếu không dung nạp

* Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và nuôi con bú: Phụ nữ có thai
dụng được thuốc này. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc đặc biệ

của thai kỳ.
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ac’cho con bu sur

trong 3 thang dau

* Tác dụng của thuốc lên người lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ
nên dùng được cho người lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

* Tác dụng không mong muốn của thuốc:
Có thê có hiện tượng rối loạn tiêu hoá (buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, hoặc tiêu chảy).
Dùng kéo dài gây nhiễm hemosideri, di ứng, biếng ăn, hiện tượng phân đen. Tuy nhiên khi
thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.
Ghỉ chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc",

* Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

- Sắt fumarat: Không phối hợp thuốc với các thuốc kháng sinh như: Ofloxacin,
ciprofloxacin, norfloxacin. Uống đồng thời thuốc với các thuốc kháng acid như calci
carbonat, natri carbonat và magnesi trisilicat hoặc với nước chè có thể làm giảm hấp thu sắt.
Sắt có thể chelat hoá với tetracyclin và làm giảm hấp thu của cả hai loại thuốc. Sắt có thể

làm giảm hấp thu của penicilamin, carbidopa/ levodopa, methyldopa, các quinolon, các
hormon tuyến giáp và các muối kẽm
- Acidfolic: Hấp thu của thuốc có thể bị giảm khi dùng thuốc đồng thời với sulphasalazin.
Các thuốc tránh thai đường uống làm giảm chuyển hoá của folat và gây giảm folat và
vitamin By Ở một mức độ nhất định. Cotrimoxazol làm giảm tác dụng điều trị thiếu máu

nguyên hồng cầu của acid folic
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* Quá liều và xử trí

- Triệu chứng: Dùng, sắt quá liều có các dấu hiệu ngộ độc như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, ia
chảy kèm ra máu, mắt nước, nhiễm acid và sốc kèm ngủ gà. Lúc này có một giai đoạntưởng
như bình phục, không có triệu chứng gì, nhưng sau khoảng 6-24 giờ, các triệu chứng xuất
hiện lại với các bệnh đông máu và truy tim mạch (suy tim do thương tổn cơ tim). Một số
biểu hiện như: Sốt cao, giam glucosehuyét, nhiễm độc gan, suy thận, cơn co giật và hôn

mê. Dễ có nguy cơ thủng ruột nếu uống liêu cao. Trong giai đoạn hồi phục có thể có xơ gan,
hẹp môn vị. Cũng có thể bị nhiễm khuẩn huyết do Yersinia enterocoliea
- Điểu tri: Rửa dạ dày bằng sữa hoặc dung dịch carbonat. Sau khi rửa sạch dạ dày, bơm
dung dịch deferoxamin vào dạ dày qua ống thông. Trong trường hợp lượng sắt dùng trên
60mg/kg cân nặng, hoặc khi có triệu chứng nặng, đầu tiên phải cho deferoxamin tiêm truyền
tĩnh mạch. Liều tiêm truyền tính mạch 1 5mg/ kg/ giờ đến khi hết triệu chứng và tới khi nồng
độ Fe”” giảm dưới mức 60micromol/ lít. Cần thiết có thể dùng liều cao hơn. Nếu cần nâng
cao huyết áp dùng Dopamin, thâm phân nếu có suy thận. Điều chỉnh cân bằng acid base và
điện giải, đồng thời bù nước.
.Re oes 36 thang tinhtừ ngày sản xuất. .Không dùng thuốc đã quá hạn sử“ng

đơn.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM   Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bặc sĩ"
 

THUỐCSẢNXUẤTTẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHAM HA TAY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội
Số điện thoại: 04.33824685 Sốfax: 04.33829054

  

TUQ.CUC TRUONG

P.TRUGNG PHONG

GéMink Hing

https://trungtamthuoc.com/


